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Câu 1:  Nhận biết các chất bột màu trắng:  Na2O, MgO, P2O5 ta dùng cách nào sau đây?


A.  Dùng dung dịch NaOH

B.  Hòa tan vào nước và dùng phenolphthalein      

C.  Hòa tan vào nước và dùng quỳ tím

D.  Dùng dung dịch HCl                                         
Câu 2:  Cho một lá sắt có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra làm khô thấy khối lượng của nó là 51 gam. Số mol muối sắt tạo thành là:

A.  0,1875 mol           
B.  0,25 mol    

C.  0,125 mol
D.  0,0125 mol
Câu 3:  Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam một kim loại M (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng được 11,2 lít khí hiđro (ở đktc). M là:


A.  Mg    
B.  Cu
C.  Zn    
D.  Fe  
Câu 4:  Hoà tan 4,54 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu trong dung dịch HCl dư, thu được 1,792 lít H2 (đktc) và 1,2 gam kim loại. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:


A.  32,4%; 28,4% và 39,2%

B.  51,8%; 12,8% và 32,4%  

C.  11,9%; 61,7% và 26,4%               

D.  50%; 20% và 30%                        
Câu 5:  Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều kim loại giảm dần:


A.  Al, K, Na, Mg     
B.  Na, Mg, Al, K     

C.  K, Mg, Al, Na   
D.  K, Na, Mg, Al
Câu 6:  Không  được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong, do:

A.  Nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh

B.  Nhôm đẩy được kim loại  yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối

C.  Nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ

D.  Nhôm tác dụng được với dung dịch axit.
Câu 7:  Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 là:


A.  CuO, CaCO3     
B.  CaO, NaNO3

C.  Fe, Cu
D.  NaOH, MgCl2     
Câu 8:  Cho sơ đồ phản ứng :  


        Cl2              NaOH                t0


Al     (   X (Rắn)    (       Y (Rắn)  (   Z (Rắn) .   Z : có công thức là :

A.  NaCl
B.  AlCl3 
C.  Al2O3  
D.  Al(OH)3 
Câu 9:  Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không có xảy ra phản ứng với nhau)? 

A.  NaOH và MgCl2                                        B.  Ba(OH)2 và Na2SO4                                       

C.  KOH và Na2CO3


 
    D.  Na3PO4 và Ca(OH)2
Câu 10:Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là (Chương 3/bài 31/mức 1)

A. chu kỳ 3, nhóm II.                     B. chu kỳ 3, nhóm III. 

C. chu kỳ 2, nhóm II.                     D. chu kỳ 2, nhóm III.

Câu 11:  Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)


A.  10,27
B.  7,25        
C.  9,52      
D.  8,98
Câu 12:  Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) →  NaNO3. X và Y có thể là:

A.  NaClO3 và Na2CO3
B.  Na2CO3 và NaClO  

C.  NaOH và NaClO
D.  NaOH và Na2CO3   
Câu 13:  Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là:

A.  Dung dịch NaOH
B.  Phenolphtalein

C.  Dung dịch Na2CO3
D.  Dung dịch Na2SO4
Câu 14:  Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn:  HCl,  KOH,  NaNO3,  Na2SO4

A.  Dùng quì tím và dung dịch CuSO4.              

B.  Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch BaCl2

C.  Dùng quì tím và dung dịch BaCl2    

D.  Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch H2SO4
Câu 15:  Chất nào sau đây không phản ứng với sắt?


A.  AgNO3
B.  Cl2
C.  HCl         
D.  NaOH         
Câu 16:  Hòa tan hết 11,7g  hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào dung dịch HCl thu được 1,68l khí ở đktc. Khối lượng muối thu được là :

A.  166,5 g                     B.  155,6g

C.  15,56 g                                   D.  16,65 g              
Câu 17:  Cho 4 kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, FeSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch muối.

A.  Al                    B.  Fe         
   C.  Mg



D.  Cu                  
Câu 18:  Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 5,6 lít  khí Cl2 (đktc). Sau phản ứng thu được một lượng muối clorua là:

A.  16,25 g .
B.  16,20 g.
C.  17,25 g.
D.  15,25 g.
Câu 19:  Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl cũng được muối X. Kim loại M có thể là:


A.   Fe
B.  Ag

C.  Zn                
D.  Cu           
Câu 20:  Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí trong các dãy sau:


A.  NH3, O2, N2, CH4, H2
B.  N2, NO2, CO2, CH4, H2

C.  NH3, SO2, CO, Cl2
D.  N2, Cl2, O2 , CO2, H2
Câu 21:  Cho các chất sau: NaOH, K2SO4, HCl, BaCl2, CO2, Mg. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

A.  3
B.  4          
C.  2       
D.  5 
Câu 22:  Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:


A.  Dẫn điện           
B.  Ánh kim

C.  Dẫn nhiệt     
D.  Dẻo                
Câu 23:  Chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:


A.  Fe
B.  CuSO4
C.  Al             
D.  Mg(OH)2
Câu 24:  Một dung dịch axit sunfuric trên thị trường có nồng độ 55%, để có 0,5 mol axit sunfuric thì cần lấy một lượng dung dịch axit sunfuric là:

A.  98,1 g 
B.  47,6 g
C.  89,1 g
D.  97,0 g
Câu 25:  Cho thanh kẽm vào dung dịch CuSO4 thấy có hiện tượng:


A.  Màu xanh của dd CuSO4 bị nhạt dần

B.  Kim loại kẽm tan dần, màu xanh của dd nhạt dần đồng thời có lớp kim loại màu đỏ bám ngoài thanh kẽm.

C.  Có lớp kim loại màu đỏ bám ngoài thanh kẽm

D.  Thanh kẽm tan dần ra                                       
Câu 26:  Cho những cặp chất sau đây:
1/ K2O và CO2         2/ CO và K2O           3/ K2O và H2O            4/ KOH và CO2  

5/ CaO và SO3         6/ P2O5 và H2O         7/ Fe2O3 và H2O          8/ CuO và SO2
Những cặp chất nào tác dụng được với nhau:


A.  1,2,3,4,5      
B.  1,3,4,5,6
C.  3,4,5,7,8
D.  1,3,5,7,8      
Câu 27:  Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 tao thành chất không tan màu trắng. Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 là:

A.  0,45M
B.  0,5M    

C.  0,35M
D.  0,25M            
Câu 28:  Cặp chất không phản ứng với nhau là:


A.  Fe và dung dịch CuSO4.                       

B.  Dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch H2SO4.  

C.  Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Na2CO3

D.  Dung dịch NaOH và khí Cl2.
Câu 29:  Một người thợ bạc đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta dùng dung dịch nào sau đây?


A.  Dung dịch Fe(N03)2 

B.  Dung dịch AgNO3                              

C.  Dung dịch H2SO4 loãng                    

D.  Dung dịch Zn(N03)2 
Câu 30:  Gang và thép là hợp kim của:


A.  Nhôm với đồng    
B.  Sắt với nhôm

C.  Cacbon với silic      
D.  Sắt với cacbon    
Câu 31:  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X: 
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Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây:

    A. HCl       
  
   B. Cl2
                   C.  O2
              D. NH3
Câu 32: Axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh


A. HNO3
B. H2SO4
C. HCl
D.  HF

Câu 33: Clo tác dụng với nước tạo ra:

A. hỗn hợp hai oxit axit.                                   C.  hỗn hợp hai axit.

B. hỗn hợp hai bazơ.                                         D. hỗn hợp hai muối.


Câu 34: Cacbon có các dạng thù hình sau:

A. Cacbon vô định hình, kim cương, mồ hóng

B. Cacbon vô định hình, than chì, than gỗ

C. Cacbon vô định hình, kim cương, than chì

D. Cacbon vô định hình, mồ hóng, than gỗ
Câu 35:  Cho sơ đồ biểu diễn biến đổi sau :
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 BaRO4 .R là :
A.    Cl2

 B.    S


C.      N2

D.    P

Câu 36: Trong các chất sau: Al, N2, H2, KOH, BaO,O2, khí clo tác dụng được với 

A. N2, H2, KOH.
                                    C. KOH, BaO, O2.  

B. Al, H2, KOH.                                        D. Al, N2, H2.

Câu 37: Dẫn khí CO dư đi qua 24 gam bột một oxit kim loại R. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,8 gam kim loại. Công thức của oxit kim loại đem dùng là:

 A. CuO    

B. FeO  


C. PbO    

D. Fe2O3
Câu 38
 : Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là :

     A. 0,2 gam và 0,8 gam.                             B. 1,2 gam và 1,6 gam.

     C. 1,3 gam và 1,5 gam.                             D. 1,0 gam và 1,8 gam.

Câu 39. Để sản xuất clo trong công nghiệp, người ta dùng phương pháp nào sau đây?

 A. Cho MnO2 tác dụng dung dịch HCl đặc.   

 B. Cho KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc.  

 C. K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch HCl đặc.    

 D. Điện phân dung dịch muối ăn đậm đặc có màng ngăn.

Câu 40. Có 4 chất khí X, Y, Z, T.

- X cháy với ngọn lửa xanh, tỏa nhiều nhiệt, ứng dụng trong ngành công nghiệp gang - thép.

- Y cháy tạo ra chất không màu, chất này làm cho muối đồng (II) sunfat khan có màu xanh.

- Z làm cho ngọn lửa cháy sáng hơn.

- T không cháy, chiếm phần lớn trong khí quyển.

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

 A. H2,CO,O2,CO2    



B. CO,H2,O2,N2  

 C. O2,H2,CO2,N2    



D. H2,CO2,CO,O2
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